Câu 1 (Đơn giản) (Sai): Ai có thẩm quyền quy định hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y?

[image: image1.wmf]Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[image: image2.wmf]Cục trưởng Cục chăn nuôi

[image: image3.wmf]Phó Cục Trưởng Cục Thú Y

[image: image4.wmf]Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Câu 2 (Đơn giản) (Sai): Sau khi nhận được thông tin khai của người khai hải quan, Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan sẽ tự động thực hiện việc nào sau đây?

[image: image5.wmf]Kiểm tra mức giá khai báo

[image: image6.wmf]Kiểm tra sự phù hợp về số lượng khai báo với các chứng từ liên quan

[image: image7.wmf]Kiểm tra tính đồng bộ giữa các chứng từ điện tử đính kèm hồ sơ hải quan

[image: image8.wmf]Kiểm tra, hướng dẫn (nếu có), cấp số và phân luồng tờ khai

Câu 3 (Đơn giản) (Sai): Trường hợp nào sau đây người khai hải quan được nộp thuế cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiền mặt ?

[image: image9.wmf]Doanh nghiệp có tài khoản tại một ngân hàng

[image: image10.wmf]Doanh nghiệp có tài khoản tại ngân hàng chưa ký thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan hải quan

[image: image11.wmf]Cá nhân, đơn vị chưa có tài khoản tại ngân hàng

[image: image12.wmf]Tùy theo nhu cầu của người khai hải quan

Câu 4 (Đơn giản) (Sai): Để được xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu từ Niu di lân, doanh nghiệp có thể nộp cho cơ quan hải quan chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu nào?

[image: image13.wmf]Mẫu AI

[image: image14.wmf]Mẫu AANZ

[image: image15.wmf]Mẫu CPTPP

[image: image16.wmf]Mẫu EAV

Câu 5 (Đơn giản) (Sai): Khi kiểm tra việc khai báo và xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan, cơ quan hải quan có quyền gì?

[image: image17.wmf]Ấn định thuế ngay khi có nghi vấn trị giá khai báo

[image: image18.wmf]Yêu cầu DN khai sửa đổi bổ sung khi thấy giá khai báo thấp hơn danh mục rủi ro

[image: image19.wmf]Yêu cầu người khai hải quan nộp chứng từ vận tải, bảo hiểm (nếu có)

[image: image20.wmf]Yêu cầu người khai hải quan nộp các email giao dịch (nếu có)

Câu 6 (Đơn giản) (Sai): Trường hợp người khai hải quan đề nghị xem xét lại Thông báo kết quả xác định trước trị giá hải quan, cơ quan hải quan có văn bản trả lời người khai hải quan trong thời gian nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

[image: image21.wmf]Trong thời hạn 30 ngày làm việc (đối với hàng hóa thông thường) hoặc 60 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm rõ), kể từ ngày nhận được yêu cầu của người khai hải quan

[image: image22.wmf]Trong thời hạn 10 ngày làm việc (đối với hàng hóa thông thường) kể từ ngày nhận được yêu cầu của người khai hải quan

[image: image23.wmf]05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người khai hải quan

[image: image24.wmf]Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với hàng hóa thông thường) kể từ ngày nhận được yêu cầu của người khai hải quan

Câu 7 (Đơn giản) (Sai): Nội dung nào sau đây có tính pháp lý trong việc phân loại hàng hóa?

[image: image25.wmf]Nội dung của nhóm hàng.

[image: image26.wmf]Tên của chương.

[image: image27.wmf]Tên của phần và tên của chương.

[image: image28.wmf]Tên của phân chương.

Câu 8 (Đơn giản) (Sai): Trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần thì việc nộp tiền phạt được thực hiện như thế nào?

[image: image29.wmf]Được nộp nhiều lần nhưng trong khoảng thời gian không quá 06 tháng.

[image: image30.wmf]Được nộp nhiều lần nhưng không quá 03 lần, nộp lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

[image: image31.wmf]Được nộp nhiều lần nhưng không quá 06 tháng, số lần nộp tiền phạt không quá 03 lần, nộp lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

[image: image32.wmf]Được nộp nhiều lần không quá 05 lần.

Câu 9 (Phức tạp) (Sai): Khi quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

[image: image33.wmf]Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

[image: image34.wmf]Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để bán thương mại

[image: image35.wmf]Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với thương nhân nước ngoài

[image: image36.wmf]Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để cho thuê tài chính

Câu 10 (Phức tạp) (Sai): Nghiệp vụ dừng đưa hàng qua khu vực giám sát được áp dụng trong trường hợp nào sau đây ?

[image: image37.wmf]Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng Hệ thống không cảnh báo kiểm tra thực tế hàng hóa và phân loại kiểm tra là 1 - Luồng xanh. Hàng hóa chưa qua khu vực giám sát hải quan

[image: image38.wmf]Cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã đăng ký tờ khai nhưng chưa được thông quan và hàng hóa đang trong địa bàn hoạt động hải quan

[image: image39.wmf]Cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nhưng vẫn đang trong địa bàn hoạt động hải quan

[image: image40.wmf]Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng Hệ thống không cảnh báo kiểm tra thực tế hàng hóa và phân loại kiểm tra là 2 - Luồng vàng. Hàng hóa đã được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan

Câu 11 (Phức tạp) (Sai): Khi thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã cấu thành lên sản phẩm hoàn chỉnh, người khai hải quan thực hiện khai báo như thế nào?

[image: image41.wmf]Khai báo nguyên liệu, vật tư ban đầu và sản phẩm hoàn chỉnh tại các dòng hàng riêng biệt trên tờ khai

[image: image42.wmf]Khai báo nguyên liệu, vật tư ban đầu và sản phẩm hoàn chỉnh tại các dòng hàng riêng biệt trên tờ khai, trong đó tính thuế đối với các dòng hàng là sản phẩm hoàn chỉnh, không khai thuế đối với các dòng hàng là nguyên liệu, vật tư ban đầu

[image: image43.wmf]Chỉ khai báo và tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư ban đầu, không khai báo sản phẩm hoàn chỉnh

[image: image44.wmf]Không khai thuế đối với các dòng hàng là sản phẩm hoàn chỉnh, tính thuế đối với các dòng hàng là nguyên liệu, vật tư ban đầu

Câu 12 (Phức tạp) (Sai): Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, quy định mức miễn nộp Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất xứ EU nhập khẩu vào Việt Nam. Lô hàng nhập khẩu có trị giá bao nhiêu được áp dụng quy định miễn nộp này?

[image: image45.wmf]Có trị giá 150 USD

[image: image46.wmf]Có trị giá không vượt quá 200 USD

[image: image47.wmf]Có trị giá không vượt quá 1000 USD

[image: image48.wmf]Có trị giá không vượt quá 500 USD

Câu 13 (Phức tạp) (Sai): Nội dung nào sau đây không phải là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu qua đường biển?

[image: image49.wmf]Chi phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới

[image: image50.wmf]Số tiền lãi người mua phải trả cho người bán theo thỏa thuận tài chính với mức lãi suất tín dụng do Ngân hàng công bố

[image: image51.wmf]Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến việc mua bán hàng hóa

[image: image52.wmf]Các khoản thuế, phí phải nộp tại Việt Nam chưa nằm trong giá nhập khẩu.

Câu 14 (Phức tạp) (Sai): Giá bán trên hợp đồng xuất khẩu giao hàng theo điều kiện địa điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam (CIF), hồ sơ có chứng từ vận tải quốc tế và bảo hiểm quốc tế. Trị giá hải quan không được xác định theo phương pháp nào sau đây?

[image: image53.wmf]Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

[image: image54.wmf]Phương pháp giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất.

[image: image55.wmf]Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam

[image: image56.wmf]Kết hợp phương pháp giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất và giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam giá nào cao thì chọn làm trị giá hải quan

Câu 15 (Phức tạp) (Sai): Trường hợp mẫu hàng do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số gửi chưa đủ số lượng mẫu, quy cách mẫu... Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để thực hiện phân tích (đối với trường hợp phải phân tích) thì cơ quan hải quan không lựa chọn phương án xử lý nào sau đây?

[image: image57.wmf]Tiếp nhận và ban hành Thông báo kết quả xác định trước mã số

[image: image58.wmf]Chuyển đơn đề nghị xác định trước để Cục Kiểm định Hải quan ban hành Thông báo kết quả xác định trước mã số

[image: image59.wmf]Có văn bản từ chối xác định trước mã số

[image: image60.wmf]Chuyển đơn đề nghị xác định trước để Cục Kiểm định Hải quan có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp

Câu 16 (Cấp độ 1) (Sai): Công ty An Minh xuất khẩu bò khô (đã được tẩm ướp gia vị và sấy khô) sang Mỹ và sang Đài Loan. Khi xuất khẩu mặt hàng này có phải kiểm dịch không?

[image: image61.wmf]Chỉ phải kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của chủ hàng

[image: image62.wmf]Chỉ phải kiểm dịch khi xuất khẩu sang Mỹ

[image: image63.wmf]Bắt buộc kiểm dịch khi xuất khẩu

[image: image64.wmf]Chỉ phải kiểm dịch khi xuất khẩu sang Đài Loan

Câu 17 (Cấp độ 1) (Sai): Doanh nghiệp A đang làm thủ tục đề nghị đưa hàng về bảo quản, Cơ quan hải quan kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp A trong trường hợp nào sau đây?

[image: image65.wmf]Quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản mà chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành và không có văn bản xác nhận kéo dài thời gian kiểm tra

[image: image66.wmf]Quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản mà chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành

[image: image67.wmf]Doanh nghiệp thông báo hàng hóa đang bảo quản bị hư hỏng, mất mát

[image: image68.wmf]Có thông tin về việc hàng hóa bảo quản không đúng quy định của pháp luật

Câu 18 (Cấp độ 1) (Sai): Công chức X đang giải quyết thủ tục cho phép doanh nghiệp được giải phóng hàng, Công chức X phải báo cáo, đề xuất ai phê duyệt cho phép doanh nghiệp giải phóng hàng?

[image: image69.wmf]Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

[image: image70.wmf]Đội trưởng

[image: image71.wmf]Phó chi cục trưởng

[image: image72.wmf]Chi cục trưởng

Câu 19 (Cấp độ 1) (Sai): Công ty A, Hồng Công bán hàng cho Công ty B, Trung Quốc, sau đó Công ty B, Trung Quốc bán hàng cho Công ty C, Việt Nam. Công ty B, Trung Quốc phát hành hóa đơn thương mại và đứng tên trên tờ khai nhập khẩu. Tại ô số 10 trên C/O mẫu AHK phải thể hiện thông tin gì?

[image: image73.wmf]Không cần thể hiện số hóa đơn nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành hoặc thương nhân phát hành, chỉ thể hiện ngày cấp hóa đơn

[image: image74.wmf]Số hóa đơn nhà sản xuất

[image: image75.wmf]Không cần thể hiện số hóa đơn nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành hoặc thương nhân phát hành

[image: image76.wmf]Số hóa đơn nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành hoặc thương nhân phát hành

Câu 20 (Cấp độ 1) (Sai): Cá nhân làm thủ tục NK xe ô tô TOYOTA CAMRY XLE theo diện quà tặng, giá khai báo 20.000 USD/chiếc, giá mặt hàng giống hệt trong cơ sở dữ liệu của Hải quan là 40.000 USD/chiếc, giá mặt hàng giống hệt trong danh mục rủi ro là 35.000USD/chiếc, giá bán mặt hàng này tại thị trường Việt Nam là 45.000 USD. Giá chào bán mặt hàng này trên trang web quốc tế là 37.000 USD. Hải quan xác định lại trị giá đối với mặt hàng này với mức giá bao nhiêu USD/chiếc?

[image: image77.wmf]30.000 USD

[image: image78.wmf]40.000 USD

[image: image79.wmf]20.000 USD

[image: image80.wmf]45.000 USD

Câu 21 (Cấp độ 1) (Sai): Cơ quan hải quan nghi ngờ giá khai báo đối với mặt hàng A theo hóa đơn (900 USD/tấn CIF) của Công ty A và tổ chức tham vấn. Quá trình tham vấn cơ quan hải quan thu thập được các thông tin có liên quan sau: Đơn giá trên hợp đồng là 2000 USD/tấn CIF Hải Phòng, Công ty A phải thanh toán các chi phí sau tại Việt Nam: Chi phí bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện xuống cảng là 10 USD/tấn, thuế nhập khẩu phải nộp 10 USD/tấn, phí vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho doanh nghiệp là 10 USD/tấn. Trị giá hải quan xác định là bao nhiêu USD/tấn?

[image: image81.wmf]2030

[image: image82.wmf]2020

[image: image83.wmf]2010

[image: image84.wmf]2000

Câu 22 (Cấp độ 1) (Sai): Bộ đồ làm đầu gồm một tông đơ điện, một cái lược, một cái kéo, một bàn chải, một khăn mặt đựng trong một cái túi bằng nhựa giả da được phân loại như thế nào?

[image: image85.wmf]Phân loại riêng theo từng mặt hàng

[image: image86.wmf]Phân loại theo mặt hàng túi bằng nhựa giả da

[image: image87.wmf]Phân loại theo mặt hàng tông đơ điện

[image: image88.wmf]Phân loại theo mặt hàng kéo

Câu 23 (Cấp độ 1) (Sai): Tháng 2/2018 Chi cục trưởng Chi cục Hải quan A có văn bản giao quyền xử phạt cho Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan A. Văn bản giao quyền có hiệu lực thực hiện đến hết ngày 31/12/2018. Ngày 01/4/2018 phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng nhưng Phó Chi cục trưởng được giao quyền xử phạt đi công tác đột xuất trong ngày này. Vậy anh/chị cho biết trong trường hợp này việc xử phạt được thực hiện như thế nào?

[image: image89.wmf]Phó Chi cục trưởng ủy quyền cho Đội trưởng thuộc Chi cục tiến hành xử phạt.

[image: image90.wmf]Chi cục trưởng Chi cục Hải quan B tiến hành xử phạt.

[image: image91.wmf]Chi cục trưởng Chi cục Hải quan A tiến hành xử phạt.

[image: image92.wmf]Đội trưởng thuộc Chi cục nơi phát hiện vi phạm tiến hành xử phạt theo thẩm quyền.

Câu 24 (Cấp độ 2) (Sai): Ngày 07/01/2019, Công ty TNHH Nông Nghiệp Mới nhập khẩu mặt hàng "Lúa mỳ Achentina, chưa bỏ trấu, chưa qua xay xát chế biến, loại dùng chế biến thức ăn cho gia súc" Biện pháp quản lý chuyên ngành khi nhập khẩu đối với mặt hàng này là gì?

[image: image93.wmf]Kiểm tra chất lượng

[image: image94.wmf]Kiểm dịch động vật

[image: image95.wmf]Kiểm dịch thực vật

[image: image96.wmf]Không kiểm tra

Câu 25 (Cấp độ 2) (Sai): Khi nhập cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Anh A mang theo 02 chiếc túi mới mua ở nước ngoài trị giá 28 triệu đồng. Anh A khai hải quan theo phương thức nào?

[image: image97.wmf]Phải khai theo phương thức điện tử và khai trên tờ khai hải quan giấy

[image: image98.wmf]Phải khai trên tờ khai hải quan giấy

[image: image99.wmf]Được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy:

[image: image100.wmf]Phải khai theo phương thức điện tử

Câu 26 (Cấp độ 2) (Sai): Tại thời điểm nhập khẩu, công ty A nộp C/O mẫu E nhưng tại ô số 7 trên C/O không thể hiện mã số HS của hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan hải quan có chấp nhận tính hợp lệ của C/O mẫu E trên không?

[image: image101.wmf]Chấp nhận C/O

[image: image102.wmf]Tùy trường hợp

[image: image103.wmf]Không chấp nhận C/O

[image: image104.wmf]Yêu cầu giải trình

Câu 27 (Cấp độ 2) (Sai): Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng tủ bầy rượu theo điều kiện giao hàng EXW Mỹ Phước, đơn giá 60 USD/bộ; phí vận tải từ kho người bán đến cửa khẩu nhập là 20 USD/bộ, phí bảo hiểm nước ngoài là 1 USD/bộ; tiền thuế phải nộp tại khâu nhập khẩu là 2 USD/bộ. Trị giá hải quan xác định là bao nhiêu USD/bộ?

[image: image105.wmf]61

[image: image106.wmf]80

[image: image107.wmf]60

[image: image108.wmf]81

Câu 28 (Cấp độ 2) (Sai): Doanh nghiệp nhập khẩu Máy giặt (có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt) hoàn chỉnh. Vì lý do vận chuyển phải tháo rời thành từng cụm chi tiết của mặt hàng, đóng chung trong 1 container và nhập khẩu trong 1 chuyến. Mặt hàng trên được phân loại như thế nào?

[image: image109.wmf]Phân loại theo mã số của chi tiết có trị giá lớn nhất

[image: image110.wmf]Phân loại theo mã số từng chi tiết tháo rời của Máy giặt.

[image: image111.wmf]Phân loại theo mã số của chi tiết có chức năng chính của máy giặt

[image: image112.wmf]Phân loại theo mã số của máy giặt (có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt) dạng nguyên chiếc

Câu 29 (Cấp độ 3) (Sai): Công tyA nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh 1 lô hàng Bắp hạt. Tờ khai được hệ thống phân luồng đỏ. Do nghi vấn giá thấp, công chức đăng ký chuyển tham vấn giá. Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, Doanh nghiệp đã nộp giấy tạm cấp kiểm dịch thực vật và đề nghị mang hàng về bảo quản. Cơ quan Hải quan đã duyệt cho lô hàng được mang về bảo quản tại kho riêng. 1 tuần sau, doanh nghiệp tìm được đối tác để bán hàng nên lại nộp công văn đề nghị giải phóng hàng. Cơ quan Hải quan xử lý như thế nào trong trường hợp này?

[image: image113.wmf]Cơ quan Hải quan yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nộp thuế hoặc thực hiện bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, sau đó giải quyết cho doanh nghiệp giải phóng hàng chờ tham vấn

[image: image114.wmf]Cơ quan Hải quan không đồng ý cho doanh nghiệp giải phóng hàng do hàng đã ra khỏi khu vực giám sát của Hải quan

[image: image115.wmf]Cơ quan Hải quan cần sắp xếp lịch tham vấn ngay để hỗ trợ doanh nghiệp sớm có kết quả tham vấn. Khi đó tờ khai được thông quan và doanh nghiệp được tự do bán hàng.

[image: image116.wmf]Cơ quan Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp kết quả kiểm dịch và thực hiện nộp thuế hoặc thực hiện bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, sau đó giải quyết cho doanh nghiệp giải phóng hàng chờ tham vấn

Câu 30 (Cấp độ 3) (Sai): Một doanh nghiệp Việt nam ký hợp đồng nhập khẩu giao hàng theo điều kiện FOB Taiya, Tổng chi phí vận tải quốc tế và bảo hiểm quốc tế là 30 USD/tấn. Đơn giá hàng hóa:2500 USD/tấn. Giá mua bán chưa bao gồm chi phí người mua cung cấp miễn phí nhiên liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất hàng hoá cho nhà sản xuất là: 10 USD/tấn. Trị giá tính thuế là bao nhiêu (USD/tấn)?

[image: image117.wmf]2530

[image: image118.wmf]2510
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[image: image120.wmf]2520

Câu 31 (Cấp độ 3) (Sai): Công ty ABC có nhu cầu nhập khẩu quạt treo tường (loại mới 100%, dùng cho gia đình, có công suất dưới 125W, có lưới bảo vệ, mã số 8414.51.19) từ Trung Quốc. Khi nhập khẩu mặt hàng này, Công ty phải làm thủ tục gì?

[image: image121.wmf]Kiểm tra nhà nước về chất lượng

[image: image122.wmf]Xin Giấy phép nhập khẩu của Bộ Khoa học và Công nghệ

[image: image123.wmf]Kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

[image: image124.wmf]Kiểm tra nhà nước về đo lường

Câu 32 (Liên quan) (Sai): Nhập khẩu mặt hàng nào sau đây quản lý theo hạn ngạch thuế quan?

[image: image125.wmf]Gỗ nguyên liệu

[image: image126.wmf]Muối

[image: image127.wmf]Thịt đông lạnh

[image: image128.wmf]Thuốc bảo bệ thực vật

Câu 33 (Liên quan) (Sai): Căn cứ nào không phải là cơ sở để Cơ quan hải quan xác định xuất xử hàng hoá nhập khẩu ?

[image: image129.wmf]Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa

[image: image130.wmf]Vận tải đơn hàng hóa

[image: image131.wmf]Chứng từ chứng nhận xuất xứ

[image: image132.wmf]Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Câu 34 (Liên quan) (Sai): Khi làm thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, công chức hải quan thực hiện thông qua Hệ thống công nghệ thông tin nào sau đây?

[image: image133.wmf]Hệ thống E-Manifest

[image: image134.wmf]Hệ thống quản lý phương tiện vận tải đường bộ

[image: image135.wmf]Hệ thống một cửa quốc gia

[image: image136.wmf]Hệ thống thông quan điện tử V5

Câu 35 (Liên quan) (Sai): Khi khai báo tờ khai hải quan đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu không có vận đơn, người khai phải khai thông tin gì tại chỉ tiêu "Số vận đơn"

[image: image137.wmf]Số hợp đồng vận chuyển

[image: image138.wmf]Không phải khai

[image: image139.wmf]Thông tin "số quản lý hàng hoá" do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp theo quy định

[image: image140.wmf]Số chứng từ vận chuyển

Câu 36 (Đạo đức công vụ) (Sai): Căn cứ Quy chế Kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan, tiêu chuẩn của Trưởng đoàn kiểm tra đối với cuộc kiểm tra theo kế hoạch được quy định như thế nào?

[image: image141.wmf]Là công chức giữ chức danh Lãnh đạo từ cấp phòng trở lên hoặc tương đương

[image: image142.wmf]Có khả năng tổ chức, chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được giao

[image: image143.wmf]Đã công tác trong ngành Hải quan từ 05 năm trở lên

[image: image144.wmf]Đã công tác trong ngành Hải quan từ 03 năm trở lên

Câu 37 (Đạo đức công vụ) (Sai): Trường hợp nào sau đây công chức hải quan không được miễn trách nhiệm?

[image: image145.wmf]Trường hợp đã trao đổi với đồng nghiệp

[image: image146.wmf]Trường hợp đã báo cáo cấp trên sau khi thực hiện

[image: image147.wmf]Trường hợp bất khả kháng

[image: image148.wmf]Trường hợp phải chấp hành quyết định trái pháp luật nhưng đã báo cáo cấp trên trực tiếp hoặc cấp có thẩm quyền
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